
Buổi: Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Thời gian: 18h30 - 20h45
Phòng: D1-01

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211142 Trần Thị Vân Anh 22/08/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

2 212879 Lê Ngọc Linh Châu 17/03/2003 Bến Tre DH21NNA03

3 211271 Mai Nguyễn Tường Chi 27/09/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

4 213146 Nguyễn Thị Kim Chi 05/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

5 213868 Phan Thị Lan Chi 02/11/2003 Kiên Giang DH21NNA04

6 210056 Nguyễn Hoàng Dinh 21/07/2001 Sóc Trăng DH21NNA04

7 213668 Hồ Thị Thùy Dương 10/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

8 214106 Nguyễn Khánh Duy 03/02/2003 Hậu Giang DH21NNA04

9 213417 Phạm Thị Mỹ Duyên 07/10/2003 Bến Tre DH21NNA03

10 213946 Phan Thị Thu Hằng 19/04/2002 Kiên Giang DH21NNA04

11 219639 Trang Thị Thu Hảo 11/07/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

12 213906 Lê Thị Kim Hoa 25/01/2003 Tiền Giang DH21NNA04

13 214098 Tô Ngọc Huy 01/12/2003 Đồng Tháp DH21NNA04

14 211791 Ngô Thị Như Huỳnh 02/04/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

15 212734 Đỗ Minh Khang 25/10/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

16 214219 Châu Thị Ngọc Lan 21/05/2003 Cà Mau DH21NNA04

17 211428 Nguyễn Ngọc Thanh Loan 19/11/2003 Bến Tre DH21NNA04

18 214131 Đỗ Ngọc Tuyết Ngân 23/03/2003 Đồng Tháp DH21NNA04

19 213791 Hà Thị Thanh Ngân 18/06/2003 An Giang DH21NNA04

20 212308 Lê Thị Mỹ Nhân 22/06/2003 Trà Vinh DH21NNA04

21 214236 Phan Thị Tố Như 15/10/2003 Kiên Giang DH21NNA04

22 210966 Võ Thị Yến Như 05/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

23 214153 Trần Hoàng Phúc 17/04/2003 An Giang DH21NNA04

24 213925 Lâm Mỹ Phương 03/01/2003 Bạc Liêu DH21NNA04

25 214237 Nguyễn Như Quỳnh 11/01/2003 Hậu Giang DH21NNA04

26 213358 Lê Anh Thư 29/10/2003 Cà Mau DH21NNA03

27 213904 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 26/05/2003 Cần Thơ DH21NNA04

28 213243 Lê Ngọc Trân 27/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

29 210255 Trần Nguyễn Bảo Trân 03/11/2003 Sóc Trăng DH21NNA04

30 213046 Võ Thị Quế Trân 29/06/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

31 214441 Nguyễn Thị Kiều Trang 06/12/2003 Kiên Giang DH21NNA04

32 214092 Trần Khả Tú 12/11/2003 Kiên Giang DH21NNA04

33 211795 Lê Phan Anh Tuấn 21/10/2003 Trà Vinh DH21NNA04
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34 213431 Nguyễn Thị Kim Tuyến 22/07/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

35 212246 Lâm Ngọc Thúy Vy 21/08/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

36 2110320 Nguyễn Thị Ngọc Yến 27/10/2003 Kiên Giang DH21NNA04


